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I. Phòng học, thực hành và các loại thiết bị, máy móc hiện có: 
	TT
	Tên loại
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Phòng học lý thuyết 
	Phòng
	76
	Phòng học chung – Khu C

	
	Máy chiếu Projector
	Cái
	76
	Đang hoạt động

	2
	Phòng thực hành (Xưởng)
	Phòng
	11
	Đang sử dụng

	2.1
	Xưởng động cơ xăng
	Xưởng
	02
	Đang sử dụng

	
	Động cơ chết
	Cái
	4
	Đang hoạt động

	
	Động cơ dầu
	Cái
	1
	

	
	Động cơ xăng 
	Cái
	7
	

	
	Động cơ tháo lắp
	Cái
	4
	

	
	Máy ép thủy lưc
	Cái
	1
	

	
	Mô hình cắt bổ động cơ
	Mô hình
	3
	

	
	Mô hình động cơ chết
	Mô hình
	4
	

	
	Mô hình động cơ phun xăng
	Mô hình
	3
	

	
	Mô hình động cơ đánh lửa
	Mô hình
	4
	

	
	Mô hình tổng thành xe
	Mô hình
	2
	

	2.2
	Xưởng Động cơ Diesel
	Xưởng
	02
	Đang sử dụng

	
	Bơm cao áp
	Cái
	2
	Đang hoạt động

	
	Đèn kiểm tra góc phun dầu sớm
	Cái
	4
	

	
	Động cơ dầu
	Cái
	1
	

	
	Động cơ RV
	Cái
	1
	

	
	Dụng cụ đo sức nén động cơ Diesel
	Cái
	2
	

	
	Máy dầu Nissan
	Cái
	2
	

	
	Mô hình động cơ
	Cái
	3
	

	
	Turbo tăng áp động cơ 
	Cái
	1
	

	2.3
	Xưởng Gầm ô tô
	Xưởng
	03
	Đang sử dụng

	
	Bánh xe và mâm xe
	
	4
	Đang hoạt động

	
	Hộp số ô tô
	Cái
	20
	

	
	Hệ thống chống bó kẹt phanh ABS 
	Cái
	1
	

	
	Máy ép thủy lực
	Cái
	1
	

	
	Máy nén khí piston và bình hơi 
	Cái
	1
	

	
	Mô hình cầu chủ động
	Mô hình
	10
	

	
	Mô hình chuyển đổi cơ cấu hộp số tự động
	Mô hình
	1
	

	
	Mô hình hệ thống lái
	Mô hình
	3
	

	
	Mô hình hệ thống phanh
	Mô hình
	9
	

	
	Mô hình hộp số
	Mô hình
	4
	

	
	Mô hình hệ thống treo khí 
	Mô hình
	1
	

	
	Mô hình phanh dầu trợ lực khí nén 
	Mô hình
	1
	

	
	Thiết bị bơm dầu, cân chỉnh, cảo, ép lo xo
	Bộ
	6
	

	
	Xe hơi
	Cái
	1
	

	2.4
	Xưởng Điện ôtô
	Xưởng
	02
	Đang sử dụng

	
	Dàn lạnh hệ thống điều hòa ôtô
	Cái
	4
	Đang hoạt động

	
	Dụng cụ phát hiện rò rỉ ga lạnh 
	Cái
	1
	

	
	Máy hút chân không
	Cái
	4
	

	
	Máy nén lạnh
	Cái
	10
	

	
	Mô hình ghế ô tô
	Mô hình
	2
	

	
	Mô hình hệ thống chiếu sáng
	Mô hình
	2
	

	
	Mô hình chống trộm
	Mô hình
	4
	

	
	Mô hình hệ thống điện
	Mô hình
	2
	


	
	Mô hình hệ thống điều hòa
	Mô hình
	7
	

	
	Mô hình hệ thống điều khiển hành trình
	Mô hình
	2
	

	
	Mô hình hệ thống nâng hạ kính 
	Mô hình
	3
	

	
	Mô hình hệ thống nạp điện ôtô
	Mô hình
	3
	

	
	Mô hình hệ thống túi khí an toàn ôtô
	Mô hình
	3
	

	
	Mô hình thực tập trên động cơ lai thật
	Mô hình
	1
	

	2.5
	Xưởng Đồng sơn ô tô
	Xưởng 
	01
	Đang sử dụng

	2.6
	Thí nghiệm điện
	Phòng
	01
	Đang sử dụng

	
	Bài học về ô tô
	Bộ
	15
	Đang hoạt động

	
	Bộ thực hành động cơ
	Bộ
	2
	

	
	Bộ đo mở rộng cho hệ thống Car Train, gồm
14 bộ máy vi tính Core I5 Màn hình LCD 20" Samsung B2030.
	Bộ
	1
	

	
	Hệ thống phun xăng và diesel 
	Hệ thống
	1
	

	
	Máy vi tính
	Bộ
	12
	

	
	Phần thiết bị thực hành có bộ giao diện với máy tính, có các thiết bị đo ảo
	Phần mềm
	11
	

	
	Thiết bị dò tìm hư hỏng hệ thống điện trong ôtô
	Cái
	2
	

	3
	Phòng máy vi tính 
	Phòng
	01
	Đang sử dụng

	
	Số lượng máy tính/phòng
	Bộ
	14
	Thực tập thí nghiệm điện - Đang hoạt động

	4
	Phòng học nghe nhìn 
	Phòng
	2
	Phòng học dùng chung (Khu C) – Đang sử dụng

	
	Phòng Lab
	Phòng
	02
	40 học viên/ phòng

	
	Hệ thống Lab  Multimedia cho phòng 40 học viên.
	HT
	02
	Đang hoạt động

	
	Thiết bị cơ bản của phòng Lab.
	Bộ
	02
	Đang hoạt động


II. Cơ sở thực hành, thực tập (Đơn vị tính là: xưởng, vườn, trạm, trại, sân bãi..) 
	TT
	Cơ sở thực hành, thực tập(1)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Xưởng Động cơ xăng
	Xưởng
	2
	Đang sử dụng

	2
	Xưởng Động cơ Diesel 
	Xưởng
	2
	Đang sử dụng

	3
	Xưởng Gầm ôtô 
	Xưởng
	3
	Đang sử dụng

	4
	Xưởng Điện ôtô 
	Xưởng
	2
	Đang sử dụng

	5
	Xưởng đồng sơn ôtô 
	Xưởng
	1
	Đang sử dụng

	6
	Thí nghiệm điện
	Xưởng
	1
	Đang sử dụng


* Ghi chú: (1) Ghi rõ cơ sở phụ vụ thực tập gì? Ví dụ: “Cơ sở thực nghiệp vụ lễ tân”
III. Thư viện và học liệu (giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, phần mềm máy tính..) 

	STT
	Chuyên ngành
	Mã sách
	Nhan đề
	Số lượng

	1
	Xe máy
	Mã số:Ê.1
	Kỹ thuật sửa chữa xe gắn máy
	1

	2
	Xe máy
	Mã số:Ê.2
	Kỹ thuật sửa chữa chuyên điện xe gắn máy
	1

	3
	Xe máy
	Mã số:Ê.3
	Kỹ thuật sửa chữa bảo dưỡng xe gắn máy
	1

	4
	Xe máy
	Mã số:Ê.4
	Xe Simson. Sử dụng bảo dưỡng và sửa chữa
	1

	5
	Xe máy
	Mã số:Ê.6
	Điện xe gắn máy đời mới Nhật và Âu châu
	3

	6
	Xe máy
	Mã số:Ê.7
	Cẩm nang sử dụng và bảo trì xe Honda
	1

	7
	Xe máy
	Mã số:Ê.8
	Kỹ thuật sửa chữa sử dụng xe Honda cup đời mới
	2

	8
	Xe máy
	Mã số:Ê.9
	Kỹ thuật sửa chữa chuyên điện xe gắn máy
	2

	9
	Xe máy
	Mã số:Ê.10
	Quy trình tháo ráp sửa chữa xe gắn máy
	2

	10
	Xe máy
	Mã số:Ê.11
	Những hư hỏng thông thường của xe Honda (Sách Photo)
	1

	11
	Xe máy
	Mã số:Ê.12
	Kỹ thuật mới xe gắn máy
	3

	12
	Xe máy
	Mã số:Ê.13
	Kỹ thuật sửa chữa nhanh xe gắn máy. Những nguyên nhân hư hỏng
	1

	13
	Xe máy
	Mã số:Ê.13A
	Kỹ thuật sửa chữa nhanh xe gắn máy. Những nguyên nhân hư hỏng
	2

	14
	Xe máy
	Mã số:Ê.14
	Kỹ thuật sửa chữa xe môtô V4,500cc-750cc
	3

	15
	Xe máy
	Mã số:Ê.15
	Cẩm nang sửa chữa xe gắn máy
	5

	16
	Xe máy
	Mã số:Ê.16
	Tự sửa xe gắn máy Honda
	4

	17
	Xe máy
	Mã số:Ê.17
	Kỹ thuật sửa chữa các loại xe gắn máy đời mới
	2

	18
	Xe máy
	Mã số:Ê.18
	Kỹ thuật sửa chữa bảo trì xe gắn máy
	3

	19
	Xe máy
	Mã số:Ê.19
	Nghề sửa chữa xe máy
	1

	20
	Xe máy
	Mã số:Ê.20
	Đơn nguyên học tập. Sửa chữa và bảo dưỡng xe môtô hai bánh. Động cơ Tập 1
	1

	21
	Xe máy
	Mã số:Ê.22
	Kỹ thuật tìm pan sửa chữa xe gắn máy tay ga
	4

	22
	Xe máy
	Mã số:Ê.23
	Kỹ thuật sửa xe gắn máy hai thì và bốn thì chính xác dễ thực hành
	4

	23
	Xe máy
	Mã số:Ê.24
	Sửa chữa các kiểu xe gắn máy đời mới nhãn hiệu Yamaha
	3

	24
	Xe máy
	Mã số:Ê.25
	Sổ tay sử dụng bảo dưỡng và sửa chữa xe gắn máy Trung Quốc- Nhật bản
	3

	25
	Xe máy
	Mã số:Ê.26
	Sửa chữa các kiểu xe gắn máy đời mới nhãn hiệu SYM, Sanyang
	3

	26
	Xe máy
	Mã số:Ê.27
	Sửa chữa các kiểu xe gắn máy đời mới nhãn hiệu Suzuki
	2

	27
	Xe máy
	Mã số:Ê.28
	Quy luật đi dây điện đèn còi xe gắn máy Nhật
	2

	28
	Xe máy
	Mã số:Ê.29
	Kỹ thuật sửa chữa xe gắn máy phân khối lớn
	10

	29
	Ô tô
	Mã số:Ê.6
	Cẩm nang cho người sử dụng xe hơi
	1

	30
	Ô tô
	Mã số:Ê.7A
	Sách dạy máy xe hơi
	1

	31
	Ô tô
	Mã số:Ê.10
	Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con
	7

	32
	Ô tô
	Mã số:Ê.10A
	Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con
	5

	33
	Ô tô
	Mã số:Ê.19
	Động cơ đốt trong
	3

	34
	Ô tô
	Mã số:Ê.19A
	Động cơ đốt trong
	4

	35
	Ô tô
	Mã số:Ê.19A
	Động cơ đốt trong
	3

	36
	Ô tô
	Mã số:Ê.20
	Nguyên lý động cơ đốt trong
	8

	37
	Ô tô
	Mã số:Ê.21
	Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong
	2

	38
	Ô tô
	Mã số:Ê.22
	Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong- Tập 2
	1

	39
	Ô tô
	Mã số:Ê.22A
	Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong- Tập 2
	1

	40
	Ô tô
	Mã số:Ê.23
	Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong- Tập 3
	1

	41
	Ô tô
	Mã số:Ê.24
	Từ điển nhiên liệu dầu mỡ, chất thêm, chất lỏng chuyên dùng
	1

	42
	Ô tô
	Mã số:Ê.25
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 1: Động cơ xăng.
	1

	43
	Ô tô
	Mã số:Ê.25
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 1: Động cơ xăng.
	1

	44
	Ô tô
	Mã số:Ê.25A
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 1 Động cơ xăng.
	2

	45
	Ô tô
	Mã số:Ê.25B
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 1 Động cơ xăng.
	2

	46
	Ô tô
	Mã số:Ê.25C
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 1 Động cơ xăng.
	10

	47
	Ô tô
	Mã số:Ê.26
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 2 Động cơ Diesel.
	1

	48
	Ô tô
	Mã số:Ê.26
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 2 Động cơ Diesel.
	1

	49
	Ô tô
	Mã số:Ê.26A
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 2 Động cơ Diesel.
	2

	50
	Ô tô
	Mã số:Ê.26B
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 2 Động cơ Diesel.
	10

	51
	Ô tô
	Mã số:Ê.27
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 3 Trang bị điện ô tô.
	1

	52
	Ô tô
	Mã số:Ê.27
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 3 Trang bị điện ô tô.
	2

	53
	Ô tô
	Mã số:Ê.27
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 3 Trang bị điện ô tô.
	3

	54
	Ô tô
	Mã số:Ê.27B
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 3 Trang bị điện ô tô.
	11

	55
	Ô tô
	Mã số:Ê.28
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 4 Khung gầm bệ ô tô.
	1

	56
	Ô tô
	Mã số:Ê.28A
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 4 Khung gầm bệ ô tô.
	1

	57
	Ô tô
	Mã số:Ê.28B
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 4 Khung gầm bệ ô tô.
	11

	58
	Ô tô
	Mã số:Ê.33
	Kỹ thuật sửa chữa động cơ dầu
	2

	59
	Ô tô
	Mã số:Ê.34
	Giáo trình cấu tạo ô tô dùng cho các lớp đào tạo người lái ô tô
	2

	60
	Ô tô
	Mã số:Ê.34
	Giáo trình cấu tạo ô tô dùng cho các lớp đào tạo người lái ô tô
	5

	61
	Ô tô
	Mã số:Ê.36
	Cấu tạo và sửa chữa điện ô tô
	2

	62
	Ô tô
	Mã số:Ê.37
	Ô tô thế hệ mới.Điện lạnh ô tô
	1

	63
	Ô tô
	Mã số:Ê.37B
	Ô tô thế hệ mới.Điện lạnh ô tô
	10

	64
	Ô tô
	Mã số:Ê.39
	Giáo trình trang bị điện ô tô
	1

	65
	Ô tô
	Mã số:Ê.41
	Kỹ thuật sửa chữa hệ thống điện trên xe ô tô
	10

	66
	Ô tô
	Mã số:Ê.42
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô. Sửa chữa điện ô tô Tập 2
	3

	67
	Ô tô
	Mã số:Ê.43
	Hệ thống phun xăng điện tử dùng trên xe du lịch
	2

	68
	Ô tô
	Mã số:Ê.44
	Ô tô thế hệ mới. Phun xăng điện tử EFI
	5

	69
	Ô tô
	Mã số:Ê.44A
	Ô tô thế hệ mới. Phun xăng điện tử EFI
	3

	70
	Ô tô
	Mã số:Ê.44A
	Ô tô thế hệ mới. Phun xăng điện tử EFI
	9

	71
	Ô tô
	Mã số:Ê.45
	Thuỷ lực Tập 1
	2

	72
	Ô tô
	Mã số:Ê.46
	Thuỷ lực Tập 2
	5

	73
	Ô tô
	Mã số:Ê.48
	Cấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tô
	8

	74
	Ô tô
	Mã số:Ê.49
	Giáo trình sửa chữa thông thường ô tô dùng cho các lớp đào tạo người lái ô tô
	6

	75
	Ô tô
	Mã số:Ê.50
	Kỹ thuật sửa chữa và bảo trì xe hơi
	1

	76
	Ô tô
	Mã số:Ê.52
	Hướng dẫn sử dụng bảo trì và sửa chữa xe ô tô đời mới
	1

	77
	Ô tô
	Mã số:Ê.52A
	Hướng dẫn sử dụng bảo trì và sửa chữa xe ô tô đời mới
	6

	78
	Ô tô
	Mã số:Ê.53
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô. Lý thuyết cơ sở về động cơ Tập 1
	7

	79
	Ô tô
	Mã số:Ê.54
	Động lực học cơ sở Tập 1
	4

	80
	Ô tô
	Mã số:Ê.54
	Động lực học cơ sở Tập 1
	3

	81
	Ô tô
	Mã số:Ê.55
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô. Sửa chữa động cơ Tập 2
	2

	82
	Ô tô
	Mã số:Ê.56
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô. Kiểm tra ô tô Tập 3
	5

	83
	Ô tô
	Mã số:Ê.57
	Động cơ ô tô
	5

	84
	Ô tô
	Mã số:Ê.58A
	Pan ô tô. Kỹ thuật sửa chữa
	6

	85
	Ô tô
	Mã số:Ê.59
	Sensor Location & Diagnostic Guide (Sách photo)
	1

	86
	Ô tô
	Mã số:Ê.60
	Service Training (Sách Photo)
	1

	87
	Ô tô
	Mã số:Ê.61
	Service Training. Super Select 4WD (Sách Photo)
	1

	88
	Ô tô
	Mã số:Ê.62
	Service Training. Mitsubishi 6G72 Gasoline Engine (Sách Photo)
	1

	89
	Ô tô
	Mã số:Ê.63
	Service Training. Mitsubishi V5MT1-1&3 Manual Transmission & Transfer (Sách Photo)
	1

	90
	Ô tô
	Mã số:Ê.64
	Service Training. Mitsubishi Pajero 89 (Sách Photo)
	1

	91
	Ô tô
	Mã số:Ê.65
	Hướng dẫn khai thác xe Toyota Hiace
	4

	92
	Ô tô
	Mã số:Ê.66
	Hướng dẫn khai thác xe Toyota LandCruiser
	3

	93
	Ô tô
	Mã số:Ê.70
	Thực hành sửa chữa và bảo trì động cơ Diesel
	8

	94
	Ô tô
	Mã số:Ê.71
	Lý thuyết động cơ Diesel
	9

	95
	Ô tô
	Mã số:Ê.72
	Thực hành sửa chữa và bảo trì động cơ xăng
	12

	96
	Ô tô
	Mã số:Ê.73
	Kỹ thuật điện ô tô. Sơ đồ lắp ráp sửa chữa
	5

	97
	Ô tô
	Mã số:Ê.74
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô. Bảo dưỡng gầm ô tôTập 2
	2

	98
	Ô tô
	Mã số:Ê.75
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô. Sửa chữa điện ô tô Tập 2
	4

	99
	Ô tô
	Mã số:Ê.76
	Kỹ thuật sửa chữa ô tô. Sửa chữa động cơ Diesel Tập 3
	5

	100
	Ô tô
	Mã số:Ê.77
	Lý thuyết ô tô máy kéo
	1

	101
	Ô tô
	Mã số:Ê.77A
	Lý thuyết ô tô máy kéo
	16

	102
	Ô tô
	Mã số:Ê.78
	Sửa chữa động cơ Diesel
	3

	103
	Ô tô
	Mã số:Ê.79
	Lý thuyết động cơ và sửa chữa động cơ ô tô
	3

	104
	Ô tô
	Mã số:Ê.80
	Kiểm tra ô tô và bảo dưỡng gầm
	4

	105
	Ô tô
	Mã số:Ê.81
	Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô máy nổ
	29

	106
	Ô tô
	Mã số:Ê.82
	Lý thuyết ô tô
	3

	107
	Ô tô
	Mã số:Ê.83
	Hệ thống thắng trên xe ô tô
	1

	108
	Ô tô
	Mã số:Ê.84
	Động cơ (cơ bản)
	5

	109
	Ô tô
	Mã số:Ê.85
	Động cơ (nâng cao)
	5

	110
	Ô tô
	Mã số:Ê.86
	Hệ thống điện và điện tử trên các loại xe cơ giới, vận tải
	3

	111
	Ô tô
	Mã số:Ê.87
	Hệ thống thủy lực ở các phương tiện vận chuyển, ô tô, xe tải
	2

	112
	Ô tô
	Mã số:Ê.88
	Xác định các hư hỏng phụ tùng
	5

	113
	Ô tô
	Mã số:Ê.89
	Các cơ cấu trong kỹ thuật.Cơ cấu điện, cơ cấu thuỷ lực và khí nén
	5

	114
	Ô tô
	Mã số:Ê.90
	Bạc và đệm lót
	4

	115
	Ô tô
	Mã số:Ê.91
	Kỹ thuật máy dầu cặn, máy Diesel
	15

	116
	Ô tô
	Mã số:Ê.92
	Từ điển Anh-Việt chuyên ngành công nghệ ô tô
	4

	117
	Ô tô
	Mã số:Ê.93
	Cẩm nang sửa chữa dàn âm thanh xe hơi
	3

	118
	Ô tô
	Mã số:Ê.94
	Hướng dẫn sử dụng xe Toyota Hiace
	3

	119
	Ô tô
	Mã số:Ê.95
	Giáo trình xây dựng mặt đường ô tô- Tập 1
	5

	120
	Ô tô
	Mã số:Ê.96
	Thiết kế đường ô tô - Tập 4
	5

	121
	Ô tô
	Mã số:Ê.97
	Hệ thống truyền lực
	3

	122
	Ô tô
	Mã số:Ê.98
	Giáo trình xây dựng mặt đường ô tô- Tập 2
	5

	123
	Ô tô
	Mã số:Ê.99
	Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô
	9

	124
	Ô tô
	Mã số:Ê.99
	Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô
	9

	125
	Ô tô
	Mã số:Ê.100
	Phanh ô tô - cơ sở khoa học và thành tựu mới
	20

	126
	Ô tô
	Mã số:Ê.101
	Tăng áp động cơ đốt trong
	19

	127
	Ô tô
	Mã số:Ê.102
	Hệ thống phun nhiên liệu và đánh lửa xe ô tô
	19

	128
	Ô tô
	Mã số:Ê.103
	Sửa chữa điện ô tô
	17

	129
	Ô tô
	Mã số:Ê.104
	Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy
	8

	130
	Ô tô
	Mã số:Ê.105
	Kỹ thuật chẩn đoán ôtô
	30

	131
	Ô tô
	Mã số:Ê.106
	Cấu tạo và sửa chữa thông thường ôtô
	19

	132
	Ô tô
	Mã số:Ê.107
	Kỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ôtô
	10

	133
	Ô tô
	Mã số:Ê.108
	Cấu tạo gầm ôtô tải ôtô buýt
	10

	134
	Ô tô
	Mã số:Ê.109
	Cơ sở thiết kế ôtô
	4

	135
	Ô tô
	Mã số:Ê.110
	Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới
	10

	136
	Ô tô
	Mã số:Ê.111
	Hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới
	10

	137
	Ô tô
	Mã số:Ê.112
	Hệ thống đánh lửa điện toán (Phần mở rộng)
	10

	138
	Ô tô
	Mã số:Ê.113
	Thực hành - Chẩn đoán - Sửa chữa - Lắp ráp xe hơi thế hệ mới: Nắp máy-xupap đường ống nạp và thải
	10

	139
	Ô tô
	Mã số:Ê.114
	Thực hành - Chẩn đoán - Sửa chữa - Lắp ráp xe hơi thế hệ mới: Chẩn đoán - sửa chữa thân máy và hệ thống bôi trơn làm mát.
	10

	140
	Ô tô
	Mã số:Ê.115
	Thực hành - Chẩn đoán - Sửa chữa - Lắp ráp xe hơi thế hệ mới: Sửa chữa và lắp ráp các chi tiết động cơ
	10

	141
	Ô tô
	Mã số:Ê.116
	Thực hành - Chẩn đoán - Sửa chữa - Lắp ráp xe hơi thế hệ mới: lắp ráp động cơ khung gầm xe làm sạch - đo kiểm sau khi tháo rã.
	10

	142
	Ô tô
	Mã số:Ê.117
	Giáo trình công nghệ ô tô: phần chuẩn đoán ô tô công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô
	10

	143
	Ô tô
	Mã số:Ê.118
	Giáo trình công nghệ ô tô: phần hệ thống phanh
	10

	144
	Ô tô
	Mã số:Ê.119
	Giáo trình công nghệ ô tô: phần truyền lực
	10

	145
	Ô tô
	Mã số:Ê.120
	Giáo trình công nghệ ô tô: phần nhiên liệu
	10

	146
	Ô tô
	Mã số:Ê.121
	Giáo trình công nghệ ô tô: phần điện
	10

	147
	Ô tô
	Mã số:Ê.122
	Giáo trình công nghệ ô tô: phần động cơ
	9

	148
	Ô tô
	629.254
	Giáo trình Trang bị điện ô tô
	1

	149
	Ô tô
	629.25
	Giáo trình Lý thuyết động cơ
	1

	150
	Ô tô
	629.2
	Giáo trình Lý thuyết Ô tô
	1

	151
	Ô tô
	629.250 4
	Giáo trình Thực tập động cơ 2
	1

	152
	Ô tô
	621.26
	Giáo trình Thủy lực và máy thủy lực
	1

	153
	Ô tô
	629.28
	Giáo trình Thực tập kỹ thuật lái xe
	1

	154
	Ô tô
	629.250 4
	Giáo trình Thực tập động cơ Xăng
	1

	155
	Ô tô
	629.28
	Giáo trình Kiểm định và chẩn đoán
kỹ thuật ô tô
	1

	156
	Ô tô
	629.28
	Giáo trình Thực tập ô tô cơ bản
	1

	157
	Ô tô
	629.28
	Giáo trình Thực tập động cơ 1
	1

	158
	Ô tô
	629.254
	Giáo trình Thực tập điện ô tô 2
	1

	159
	Ô tô
	629.24
	Giáo trình Thực tập Gầm ô tô 2
	1

	160
	Ô tô
	629.24
	Giáo trình Thực tập Khung gầm
	1

	161
	Ô tô
	629.24
	Giáo trình Thực tập ô tô 2
	1

	162
	Ô tô
	629.2
	Giáo trình Lý thuyết Ô tô
	1

	163
	Ô tô
	629.24
	Giáo trình Thực tập Gầm ô tô
	1

	164
	Ô tô
	629.28
	Giáo trình Thực tập tổng hợp
	1

	165
	Ô tô
	621.43
	Giáo trình Nguyên lý động cơ đốt 
trong
	1

	166
	Ô tô
	629.24
	Giáo trình Thực tập ô tô 1
	1

	167
	Ô tô
	629.254
	Giáo trình Thực tập điện ô tô 1
	1

	168
	Ô tô
	629.250 6
	Giáo trình Thực tập Động cơ Diesel
	1

	169
	Ô tô
	629.254
	Giáo trình Hệ thống Điện và Điện tử Ô tô
	1

	170
	Ô tô
	621.381 5
	Giáo trình Kỹ thuật Điện tử
	1

	171
	Ô tô
	621.402
	Giáo trình Kỹ thuật Nhiệt
	1

	172
	Ô tô
	629.25
	Giáo trình Nhập môn kỹ thuật công nghệ Ô tô
	1

	173
	Ô tô
	629.25
	Giáo trình Ô tô Ngành công nghệ kỹ thuật Ô tô
	1

	174
	Ô tô
	629.253 8
	Giáo trình Ô tô sử dụng năng lượng mới
	1

	175
	Ô tô
	629.250 4
	Giáo trình Thực tập động cơ cơ bản
	1

	176
	Ô tô
	629.254
	Giáo trình Thực tập điện ô tô
	1

	177
	Ô tô
	629.254
	Giáo trình Thực tập điện ô tô 1
	1

	178
	Ô tô
	629.250 4
	Nghiên cứu chế độ làm việc phối hợp giữa động cơ đốt trong và hệ thống truyền lực vô cấp CVT
	1

	179
	Ô tô
	629.250 4
	Nghiên cứu chế độ làm việc phối hợp giữa động cơ đốt trong và biến mô thủy lực trên các ô tô có trang bị hộp số tự động
	1

	180
	Ô tô
	629.24
	Đánh giá hệ thống treo hai đòn ngang bằng phương pháp mô phỏng
	1

	181
	Ô tô
	629.246
	Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng Xilanh chính trong hệ thống phanh thủy khí
	1

	182
	Ô tô
	629.246
	Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng cơ cấu phanh khí nén
	1

	183
	Ô tô
	629.25
	Tìm hiểu động cơ sử dụng nhiên liệu sinh học Biodiesel
	1
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TP. HCM, ngày        tháng 11 năm 2016                   
                                                                                                Hiệu trưởng
